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1.  Bs. Lê Thị Năm 

Các chỉ tiêu xét nghiệm được công nhận/ 

Accredited medical tests. 
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DANH MỤC CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM  
LIST OF MEDICAL TESTS 
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Lĩnh vực xét nghiệm:   Vi sinh 

Discipline of medical testing: Microbiology 

 

STT
/No 

Loại mẫu  

(chất chống đông - 
nếu có) 

Type of sample 
(speciment)/ 

anticoaggulant (if 
any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm 
cụ thể 

Scope of test 

Nguyên lý của 

 kỹ thuật xét 
nghiệm 

Principle of test 

Phương pháp 
xét nghiệm 

Test method 

1. 

Đờm 

Sputum 

Xét nghiệm AFB trực tiếp  
Phương pháp nhuộm Ziehl-
Neelsel 
Examination of AFB direct 
smear Zeihl-Neelsen staining 
method 

Nhuộm Ziehl-
Neelsen tìm AFB/  

Zeihl Neelsen 
staining technique 

QTKT.VS01 
(2020) 

2. 

Xét nghiệm AFB trực tiếp  

Phương pháp nhuộm huỳnh 
quang 

Examination of AFB direct 
smear  

LED fluorescent Microscopy 
method  

Soi kính hiển vi 
huỳnh quang/ 
Fluorescent 
Microscopy 

QTKT.VS02 
(2020) 

3. 

Xét nghiệm MTB nuôi cấy 
môi trường lỏng   

Examination of MTB liquid 
culture  

Nuôi cấy - định 
danh Culture - 
Identification 

QTKT.VS04 
(2020) 

4. 

Định danh MTB và kháng 
RMP Xpert 

MTB identification and RPM 
Xpert resistance 

Real-time PCR 

Real-time PCR 

 

QTKT.VS06 
(2020) 

(GeneXpert) 

 
Ghi chú/ Note:  

- QTXN…MD: Phương pháp nội bộ/ Laboratory developed method 

- MTB: Mycobacterium tuberculogis 

- RMP: Rifampicin 


